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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Bản án số: 43/2019/HSPT 

Ngày: 03-4-2019 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Đức Quang 

Các Thẩm phán:  Bà Trần Thị Thu Hiền 

                            Bà Trương Thị Lệ Thu 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Thuần – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Quỳnh Lê - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở 

phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 130/2018/TLPT-HS, 

ngày 30 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Hà Trọng T, do có kháng cáo của bị cáo 

Hà Trọng T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 19/9/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. 

* B  cáo b  kh    c  : 

Hà Trọng T, sinh ngày: 12/01/1959; sinh trú quán: Thôn 14, xã C, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn 

hoá: Lớp 7/10; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông: Hà Văn Y, sinh năm: 1926 (Đã 

mất) và bà: Phan Thị N, sinh năm: 1930 (Đã mất); có vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 

1960 và 05 con; tiền án, tiền sự: Không. Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 

* N ười bào chữa cho b  cáo Hà Trọng T:  

- Ông Lê H và ông Nguyễn Đình G – Luật sư Văn phòng luật sư Lê H thuộc 

đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 

- Ông Trần Đình L, Luật sư - Cộng tác viên trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 

* B  cáo không kháng cáo: 

1. Trần Nam P, sinh ngày: 04/9/1957; sinh trú quán: Thôn 10, xã , huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 

2. Dương Văn Mi, sinh ngày: 04/5/1958; sinh quán: xã Thạch L, huyện T, 

tỉnh Hà Tĩnh, trú quán: Thôn 2, xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 
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3. Nguyễn Văn T, sinh ngày: 23/02/1958; sinh trú quán: Thôn 1, xã C, huyện 

C, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 

4. Nguyễn Văn N, sinh ngày: 20/6/1956; sinh trú quán: Thôn 3, xã C, huyện 

C, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt.  

* N ười có quyền lợi và   hĩa vụ liên quan:  

1. Bà Trần Thị M, sinh năm 1958; địa chỉ: Tổ dân phố 15, thị trấn C, huyện 

C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

2. Ông Trần Vĩnh K, sinh năm 1958; địa chỉ: Tổ dân phố 14, thị trấn C, 

huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

3. Ông Trần Văn T, sinh năm 1957; địa chỉ: Thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh Hà 

Tĩnh. Có mặt 

4. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1962; địa chỉ: Thôn 6, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

5. Ông Lê Ngọc B, sinh năm 1959; địa chỉ: Thôn 4, xã C, huyện C, tỉnh Hà 

Tĩnh. Vắng mặt 

6. Anh Nguyễn Quang Q, sinh năm 1960; địa chỉ: Thôn 3, xã C, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

7. Ông Trần Văn T, sinh năm 1957; địa chỉ: Thôn 8, xã C, huyện C, tỉnh Hà 

Tĩnh. Vắng mặt 

8. Anh Đặng Quốc V, sinh năm 1946; địa chỉ: Thôn 7, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

9. Ông Nguyễn Hữu D, sinh năm: 1948; địa chỉ: Thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

10. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm: 1957; địa chỉ: Thôn 1, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

11. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1962; địa chỉ: Thôn 8, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

12. Ông Lê Minh C, sinh năm: 1958; địa chỉ: Thôn 12, xã C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

13. Ông Trần Thái S, sinh năm 1958; địa chỉ: Sô 11, ngõ 17, đường H, 

phường N, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt 

14. Anh Nguyễn Xuân T, sinh năm 1976; địa chỉ: Phường T, thành phố H, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

15. Ông Lê Chánh T, sinh năm 1966; địa chỉ: Xóm Đ, xã T, thành phố H, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

16. Anh Phan Quỳnh L, sinh năm 1981; địa chỉ: Sô nhà 6D, ngách 1, ngõ 64 

đường N, phường H, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

17. Anh Hoàng Nhật S, sinh năm 1971; địa chỉ:Tổ 15, thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 



3 

 

18. Anh Nguyễn Anh Đ, sinh năm 1974; địa chỉ: Tổ 2, thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

19. Anh Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1980; địa chỉ: Tổ 8, thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

20. Anh Hoàng Tất T, sinh năm 1971; địa chỉ: Thôn T, xã Cẩm Hà, huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt 

21. Bà Trần Thị T, sinh năm 1961; địa chỉ: Tổ 15, thị trấn C, huyện C, tỉnh 

Hà Tĩnh. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hà Trọng T, ông Hà Văn V (đã mất) và Nguyễn Văn N là chi n s  quân tình 

nguyện quốc t  tại Lào, Trần Nam P, Dương Văn M, Nguyễn Văn T là chi n s  

quân tình nguyện quốc t  tại Camphuchia vào những năm 1979 đ n 1984 và 

không thuộc diện được hưởng ch  độ trợ cấp một lần theo Quy t định số 

57 2013 QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ và Quy t 

định số 62 2015 QĐ-TTg, ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy t định số 57 2013 QĐ-TTg, ngày 14 tháng 

10 năm 2013, về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào, Camphuchia.  

Vào khoảng tháng 8 năm 2015, Hà Trọng T nghe thông tin tuyên truyền trên 

đài truyền thanh của UBND xã về việc chi trả ch  độ trợ cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Camphuchia. Mặc dù bi t rõ mình, 

Nguyễn Văn N, Dương Văn Mi, Nguyễn Văn T, Trần Nam P và anh trai mình là 

ông Hà Văn V (đã mất) không thuộc diện được hưởng ch  độ trợ cấp một lần đối 

với người được cử  àm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia nhưng trong 

khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2015 cho đ n tháng 5 năm 2016, Hà Trọng T đã 

tự làm hồ sơ của mình, đồng thời gặp và thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn N, 

Dương Văn M, Nguyễn Văn T làm hồ sơ để nhận tiền ch  độ trợ cấp một lần đối 

với người được cử đi  àm chuyên gia tại Lào, Camphuchia, đồng thời thỏa thuận 

với nhau n u làm hồ sơ nhận được tiền thì Hà Trọng T được hưởng 50% trên tổng 

số tiền mà mỗi người được nhận. Ngoài ra Hà Trọng T còn làm giúp hồ sơ cho 

Trần Nam P và tự làm hồ sơ anh trai của mình đã mất  à ông Hà Văn V để nhận 

tiền ch  độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, 

Camphuchia. Theo quy định tại Điều 4, Quy t định số 57 2013 QĐ-TTg, ngày 14 

tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ thì hồ sơ hưởng ch  độ phải có các 

giấy tờ sau: Tờ khai của người hưởng trợ cấp; Danh sách đề nghị người hưởng trợ 

cấp một  ần; Quy t định cử đi  àm chuyên gia; Quy t định điều về nước; Quy t 

định nghỉ hưu hoặc thôi việc do mất sức. N u không có các quy t định trên thì 

phải có giấy xác nhận thời gian  àm chuyên gia tại Lào, Campuchia của cơ quan 

có thẩm quyền cấp.  

Vào tháng 10 năm 2015, Hà Trọng T đi khám bệnh tại Bệnh viện huyện C thì 

gặp Trần Nam P (bạn đi  ộ đội cùng với T) nên Hà Trọng T đã thống nhất làm hồ 
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sơ cho Trần Nam P để nhận tiền trợ cấp. Hà Trọng T đã nói với Trần Nam P tìm 

các mẫu giấy tờ cũ cá nhân của mình đưa cho Hà Trọng T nên Trần Nam P đã  ấy 

các mẩu giấy cũ có con dấu của Ty y t  Nghệ Tĩnh vào những năm 1980 tại hồ sơ 

của mình và chị gái đưa cho Hà Trọng T để nhờ Hà Trọng T làm hồ sơ cho mình.  

Sau khi lấy các mẩu giấy cũ có con dấu của Ty y t  Nghệ Tĩnh từ Trần Nam 

P, Hà Trọng T đã  ấy 02 mẫu giấy có con dấu rồi sử dụng  ưỡi dao  am cào h t chữ 

trên mặt giấy, k t hợp   ng cách phơi sương, sau đó d ng  út mực máy vi t  ại 

các thông tin cá nhân của mình cho ph  hợp để làm hồ sơ nhận tiền ch  độ. Hà 

Trọng T đã  àm giả Quy t định ti p nhận số 08/TYT-TC QĐ, ngày 06/01/1980 

của trưởng Ty y t  Nghệ Tĩnh về việc ti p nhận Hà Trọng T từ trường quân ch nh 

quân đoàn 2 về nhận công tác tại đoàn chuyên gia Lào và  àm giả Quy t định số 

236 QĐ, ngày 20/12/1988 của Viện trưởng Bệnh viện Câ, tỉnh Nghệ Tĩnh cho Hà 

Trọng T thôi việc. Sau khi  àm giả được các quy t định trên, Hà Trọng T đi phô tô 

công chứng tại Văn phòng công chứng C rồi d ng  ộ hồ sơ công chứng đi xin xác 

nhận tại Sở y t  Hà Tĩnh, nộp cho  ộ phận ch nh sách của xã C, huyện C để nhận 

tiền, còn các mẫu Quy t định gốc Hà Trọng T giữ lại để làm hồ sơ cho người 

khác.  

Sau khi làm xong hồ sơ của mình, cũng với phương pháp tương tự, Hà Trọng 

T đã  àm giả Quy t định số 12/TYT-TC QĐ, ngày 10/6/1979, của Trưởng Ty y t  

Nghệ Tĩnh, về việc ti p nhận Trần Nam P từ Trường trung cấp y t  Nghệ Tĩnh về 

nhận công tác tại đoàn chuyên gia Camphuchia và làm giả Quy t định số 

124/TYT-TC QĐ, 20/9/1989 của Trưởng Ty y t  Nghệ Tĩnh, điều chuyển Trần 

Nam P từ đoàn chuyên gia Campuchia đ n nhận công tác tại Bệnh viện huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Nghệ Tĩnh. Sau khi  àm giả được hai Quy t định nói trên Hà 

Trọng T đưa cho Trần Nam P để P  àm danh sách đề nghị được hưởng ch  độ và 

đi xin xác nhận tại Sở y t  Hà Tĩnh, sau đó nộp hồ sơ cho  ộ phận ch nh sách của 

xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh để nhận tiền. 

Ngoài ra cũng với phương pháp tương tự và b ng cách đánh máy các mẫu 

Quy t định theo mẫu in ra khổ giấy A4 rồi dùng bút mực máy vi t đầy đủ các 

thông tin cá nhân vào mẫu Quy t định, sau đó đưa những giấy tờ này vào nhà   p 

để khói  ám vào giấy tạo thành màu vàng ố như  oại giấy tờ đã được sử dụng  âu 

năm, sau đó tìm con dấu và chữ ký có trong giấy tờ đi khám  ệnh, các thông  áo 

của UBND huyện C, Sở y t  Hà Tĩnh, Sở LĐTB XH tỉnh Hà Tĩnh… có trong hồ 

sơ cá nhân của T rồi cắt phần giấy có cả con dấu đỏ và chữ ký, sau đó d ng  ăng 

d nh trong suốt  oại  ớn d nh vào  óc ra thì con dấu s   ám vào  ăng d nh, phần 

giấy nào còn d nh vào  ăng d nh thì T d ng nước tẩy h t phần giấy đó đ n khi chỉ 

còn con dấu đỏ và chữ ký d nh trên  ăng d nh, Hà Trọng T lấy dán phần con dấu 

và chữ ký vào mẫu giấy tờ cho ph  hợp.  

Với phương pháp như đã nêu trên, Hà Trọng T đã làm giả Quy t định số 

216 QĐ, ngày 12/9/1979 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh, về việc điều 

động Dương Văn M từ Trường Quân ch nh quân đoàn 2, về Ty y t  Nghệ Tĩnh 

nhận công tác tại đoàn chuyên gia Camphuchia và  àm giả Quy t định số 180 QĐ-

TC, ngày 10/10/1979 của Trường trung học y t  Nghệ Tĩnh, về việc điều động ông 

Dương Văn M từ Trường trung học y t  Nghệ Tĩnh đ n nhận công tác tại đoàn 

chuyên gia Campuchia và Quy t định số 266 QĐ, ngày 21/10/1990 của Viện 
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trưởng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ Tĩnh cho Dương Văn M thôi việc. Làm giả 

Quy t định số 160/TYT-TC QĐ, ngày 28/6/1982 của Trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh về 

việc ti p nhận Nguyễn Văn T từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh đ n nhận 

công tác tại Sở y t  Nghệ Tĩnh; Làm giả Quy t định số 16/TYT-TC QĐ, ngày 

20/10/1989 của Trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh về việc điều chuyển Nguyễn Văn T từ 

đoàn chuyên gia Campuchia về nhận công tác tại Bệnh viện huyện C và làm giả 

Quy t định buộc thôi việc ngày 02/8/1990 của Viện trưởng Bệnh viện C đối với 

Nguyễn Văn T. Làm giả Quy t định số 66/TYT-TC QĐ, ngày 12/10/1979 của 

Trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh về việc điều chuyển Nguyễn Văn N từ Trường kỷ thuật 

thi t bị y t  đ n nhận công tác tại đoàn chuyên gia Lào và  àm giả Quy t định 

buộc thôi việc số 221 QĐ, ngày 22/12/1989 của Giám đốc sở y t  Nghệ Tĩnh. Sau 

khi làm giả xong các Quy t định nói trên, Hà Trọng T đưa cho Dương Văn M, 

Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn N ký vào danh sách đề nghị được hưởng ch  độ rồi 

đưa  ại cho Hà Trọng T. Hà Trọng T đi phô tô công chứng tại Văn phòng công 

chứng C rồi d ng  ộ hồ sơ công chứng đi xin xác nhận tại Sở y t  Hà Tĩnh sau đó 

đưa hồ sơ đã hoàn thiện cho Dương Văn M, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N nộp 

cho  ộ phận ch nh sách của xã để nhận tiền.  

Đ n ngày 15/4/2016, Hà Trọng T, Trần Nam P, Dương Văn M, Nguyễn Văn 

T và Nguyễn Văn N nhận được quy t định số 941 QĐ-UB, ngày 15 4 2017 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chi trả ch  độ trợ cấp một lần đối với người đã được 

cử  àm chuyên gia sang giúp  ào, Campuchia. Trong đó: Hà Trọng T nhận được số 

tiền 27.000.000đồng (hai mươi bảy triệu đồng), tương đương với thời gian  àm 

chuyên gia 09 năm tại Lào; Trần Nam P nhận được số tiền 31.500.000đồng (Ba 

mươi mốt triệu  ăm trăm   hì  đồng), tương đương với thời gian  àm chuyên gia 

10 năm 05 tháng tại Campuchia; Dương Văn M nhận được số tiền 30.000.000 

đồng (Ba mươi triệu đồng) tương đương với thời gian  àm chuyên gia 10 năm tại 

Campuchia; Nguyễn Văn T nhận được số tiền 28.500.000 đồng (Hai mươi t m 

triệu  ăm trăm   hì  đồng), tương đương với thời gian  àm chuyên gia 09 năm, 

05 tháng tại Campuchia và Nguyễn Văn N nhận được số tiền 28.500.000đồng (Hai 

mươi t m triệu  ăm trăm   hì  đồng), tương đương với thời gian  àm chuyên gia 

09 năm, 05 tháng tại Lào. Sau khi nhận được tiền ch  độ, Dương Văn M, Nguyễn 

Văn T và Nguyễn Văn N đưa cho Hà Trọng T, tiền chi phí nhờ Tài làm hồ sơ theo 

thỏa thuận với nhau từ trước với tổng số tiền 42.000.000đồng (Bố  mươi hai triệu 

đồng), trong đó mỗi người đưa 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).  

Sau khi Hà Trọng T làm xong hồ sơ của của mình và Trần Nam P, Dương 

Văn M, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N thì Hà Trọng Tài còn đ n nhà bà Trần Thị 

M, sinh năm 1958, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn huyện C (vợ ông Hà Văn V, anh 

trai của T đã mất) nói với bà M, lấy Quy t định hưởng ch  độ hưu tr  hàng tháng 

của ông Hà Văn V để làm hồ sơ nhận tiền ch  độ trợ cấp một lần đối với người đã 

được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, sau đó T nhờ người đánh máy các thông 

tin của ông Hà Văn V cũng như  ảng kê khai quá trình đóng  ảo hiểm rồi in vào 

mặt sau của Quy t định về việc hưởng ch  độ hưu tr  hàng tháng của ông Hà Văn 

V rồi đi xin xác nhận tại Sở y t  Hà Tĩnh và nộp cho  ộ phận ch nh sách của 

UBND thị trấn C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh để nhận ch  độ. Đ n ngày 24/6/2016, bà 

Trần Thị M nhận được quy t định số 1745 QĐ-UBND, ngày 24 6 2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc chi trả ch  độ trợ cấp một lần đối với người đã được 
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cử  àm chuyên gia sang giúp Lào cho ông Hà Văn V với số tiền 31.500.000 đồng 

(Ba mươi mốt triệu,  ăm trăm   à  đồng), tương đương với thời gian  àm chuyên 

gia 10 năm 05 tháng tại Lào.  

Đồng thời cũng với hành vi tương tự như đã làm hồ sơ nói trên, Hà Trọng T 

còn làm giả hồ sơ để nhận tiền trợ cấp cho ông Trần Văn T, sinh năm 1957; ông 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1962; ông Lê Ngọc B, sinh năm 1959; ông Nguyễn 

Quang Q, sinh năm 1960; ông Trần Văn T, sinh năm 1957; ông Đặng Quốc V, 

sinh năm 1946; ông Nguyễn Hữu D, sinh năm 1948; Nguyễn Văn C, sinh năm 

1957; ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1962; ông Trần Vĩnh K, sinh năm 1958 và 

ông Lê Minh C, sinh năm 1958, đều trú tại huyện C, tỉnh Hà Tĩnh. Những người 

này sau khi Sở  ao động thương  inh xã hội tỉnh Hà Tĩnh nhận hồ sơ kiểm tra để 

chi trả tiền thì phát hiện nét chữ trong các hồ sơ đều do một người vi t ra, nên tạm 

dừng việc chi trả tiền. 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 27 Quy t định và giấy tờ 

 iên quan, trong đó có 19 Quy t định gốc (Quy t định có dấu đỏ) và 08 Quy t định 

phô tô có công chứng để ti n hành trưng cầu giám định cụ thể: Quy t định ti p 

nhận số 08 TYT- TC QĐ, ngày 06 10 1980 của trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh ( ản 

photocopy có công chứng , quy t định thôi việc số 236 QĐ, ngày 20 12 1988 của 

Viện trưởng Bệnh viện C ( ản photocopy công chứng  mang tiên Hà Trọng ; 

Quy t định phân  ổ số 12 T T-TC QĐ, ngày 10 6 1979 của Trưởng Ty y t  Nghệ 

Tĩnh, Quy t định điều chuyển số 124 T T-TC QĐ, ngày 20 9 1989 của Trưởng 

Ty y t  Nghệ Tĩnh, mang tên Trần Nam P; quy t định chuyển ngành số 216 QĐ, 

ngày 12 9 1979 của thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ Tĩnh, quy t định thôi 

việc số 266 QĐ, ngày 21 10 1990 của Giám đốc  ệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ 

Tĩnh, Quy t định số 180 QĐ-TC, ngày 10 10 1979 của Hiệu trưởng trường trung 

học y t  Nghệ Tĩnh, mang tên Dương Văn M; quy t định số 66 T T-TC QĐ, ngày 

12 10 1979 của Trưởng Ty y t  Nghệ Tĩnh ( ản photocopy công chứng , Quy t 

định số 221 QĐ, ngày 22 12 1989 của Giám đốc sở y t  Nghệ Tĩnh ( ản 

photocopy công chứng), mang tên Nguyễn Văn N; Quy t định số 16 T T-TC QĐ, 

ngày 20 10 1989 của Trưởng Ty y t  Nghệ Tĩnh ( ản photocopy công chứng , 

Quy t định thôi việc của Viện trưởng Bệnh viện Câ ngày 02/8/1990 (bản 

photocopy công chứng , Quy t định số 160 TYT-TC QĐ, ngày 28 6 1982 của 

trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh, mang tên Nguyễn Văn T; Quy t định số 54 TCCB-QĐ, 

ngày 10 4 1979 của Ban tổ chức ch nh quyền tỉnh Nghệ Tĩnh Quy t định số 

256 TCCB-QĐ, ngày 20 9 1983 của Ban tổ chức ch nh quyền tỉnh Nghệ Tĩnh và 

phi u cá nhân ngày 10/10/1983, mang tên Trần Văn T; Quy t định điều động số 

278 T T-TC QĐ, ngày 10 12 1979 của Trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh ( ản công 

chứng , Phi u cá nhân số 216 của Sư đoàn 342, Quy t định số 07 HĐK của tư 

lệnh quân khu IV (vi t vào mặt sau), mang tên Trần Văn T; Quy t định ti p nhận 

số 76 T T-TC QĐ, ngày 20 11 1989 của Trưởng ty y t  Nghệ Tĩnh ( ản 

photocopy công chứng , Quy t định thôi việc số 26 QĐ, ngày 22 12 1989 của 

Bệnh viện trưởng Bệnh viện C, mang tên Nguyễn Văn H; Quy t định thôi việc số 

214 QĐ, ngày 20 12 1989 của Giám đốc  ệnh viện Hà Tĩnh, mang tên Nguyễn 

Văn C; Quy t định số 316 QĐ, ngày 20 12 1989 của Bệnh viện trưởng Bệnh viện 

C, tỉnh Hà Tĩnh, mang tên Lê Ngọc B; Quy t định số 286 QĐ, ngày 02 6 1990 của 

Hiệu trưởng trường Công nhân k  thuật số I, mang tên Nguyễn Văn T; Quy t định 
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số 216 QĐ, của Trưởng  an tổ chức ch nh quyền tỉnh Nghệ Tĩnh mang tên Đặng 

Quốc V; Quy t định số 268 QĐ, ngày 20 12 1985 của Chủ tịch UBND huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh, mang tên Nguyễn Hữu D; Quy t định số 216 LĐ-QĐ, ngày 

10 10 1979 của Chủ nhiệm ủy  an nông nghiệp Nghệ Tĩnh, Quy t định số 

231 QĐ, ngày 20 12 1989 của Giám đốc Sở LĐTB XH tỉnh Hà Tĩnh, mang tên 

Nguyễn Quang Q. Tại bản k t luận giám định số 387/PC54, ngày 07/12/2016 của 

Phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh k t luận: Chữ vi t trên các tài liệu 

giám định thu giữ nói trên so với chữ vi t của Hà Trọng T là do cùng một người 

vi t ra.  

Tổng tài sản Hà Trọng T, Trần Nam P, Dương Văn M, Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn N chi m đoạt của Nhà nước  à 177.000.000 đồng (Một trăm bảy 

mươi bảy triệu đồng). 

Tại Bản án sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Hà Tĩnh: 

- Căn cứ điểm e, kho¶n 2, điÒu 139; điểm g, khoản 1, điều 48, điểm b, p, 

khoản 1, khoản 2, điều 46, điều 20, điều 53, bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ 

sung năm 2009, điều 2 Nghị Quy t 41của Quốc Hội; khoản 3 điều 7; điểm x 

khoản 1, điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Tuyên bố 

bị cáo Hà Trọng T, phạm tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản” xử phạt bị cáo Hà 

Trọng T 24 (hai mươi  ốn) tháng tù về tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản”;  

Căn cứ điểm b, khoản 2 điều 267 điểm b, khoản 1, 2 điều 46, điều 47, BLHS 

năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, điều 2 Nghị Quy t 41; khoản 3 điều 7; điểm 

x khoản 1,điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Tuyªn 

bè bÞ c¸o Hà Trọng T ph¹m téi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xử phạt  bị 

cáo Hà Trọng T 12 (mười hai) tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ 

chức”. 

Áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, tổng 

hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Hà Trọng T phải chấp hành hình phạt chung 

là 36 ( a mươi sáu  tháng tù, thời hạn tù kể từ ngày bắt bị cáo đi thi hành hành án. 
- Căn cứ khoản 1, điều 139, điểm h, b, p khoản 1,2 điều 46, điều 20, 53, điều 

60, BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điều 2 Nghị Quy t 41; khoản 3 

điều 7; điểm x khoản 1điều 51, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017, tuyên bố các bị cáo Trần Nam P, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N phạm tội 

“Lừa đảo chi m đoạt tài sản”: 

Phạt bị cáo Trần Nam P 12 (mười hai) tháng t , cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 24 (hai mươi  ốn) tháng. 

Phạt bị cáo Nguyễn Văn T 7 (bảy) tháng t , cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 14 (mười bốn) tháng. 

Phạt bị cáo Nguyễn Văn N 7 (bảy) tháng t , cho hưởng án treo thời gian thử 

thách 14 (mười bốn) tháng. 

- Căn cứ khoản 1, điều 139, điểm h, b, p khoản 1,2 điều 46, điều 20, 53, điều 

60, BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; tuyên bố các bị cáo Dương Văn 

M phạm tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản”: Phạt bị cáo Dương Văn M 7 (bảy) 

tháng t , cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 (mười bốn) tháng. 
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Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, án ph  và quyền kháng 

cáo của những người tham gia tố tụng. 

Ngày 26/9/2018, bị cáo Hà Trọng T kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 

23/2018/HSST ngày 19/9/2018 của Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, đề nghị 

Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án với các lý do: 

- Bản án sơ thẩm xét xử chưa đúng với bản chất vụ việc, chưa đánh giá đúng 

vai trò các bị cáo trong vụ án. 

- Bị cáo Trần Nam P  à người chủ mưu cấu k t với cán bộ Sở Y t  làm giả sổ 

xác nhận thời gian công tác tại Lào, Campuchia và cung cấp nhiều loại giấy tờ cũ 

từ những năm 1980 để bị cáo T tẩy xóa nhưng Tòa án sơ thẩm chưa xem xét hành 

vi của bị cáo Trần Nam P trong việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức từ đó 

quy k t trách nhiệm và xử phạt bị cáo T quá nặng. 

- Bản án sơ thẩm chưa xem xét hành vi của ông Trần Vĩnh K trong việc làm 

giả 03 hồ sơ ông Lê Minh C, Hà Văn V và Trần Vĩnh K mà quy trách nhiệm toàn 

bộ cho bị cáo T  à không đúng. 

- Để hoàn thiện hồ sơ và nhận được tiền phải có giấy xác nhận của Sở Y t  

tỉnh Hà Tĩnh về thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia nhưng Tòa án sơ 

thẩm chưa xem xét việc ông Trần Thái S – Phó Giám đốc Sở Y t  tỉnh Hà Tĩnh 

cấp giấy xác nhận  à đúng hay sai.  

- Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự,  à thương  inh hạng ¾, được Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương chi n công hạng Nhì, hạng Ba về hoàn thành nhiệm vụ 

quốc t  tại các nước Lào và Campuchia. Quá trình giải quy t vụ án, bị cáo đã 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; trả lại số tiền đã nhận nên thiệt hại xảy ra 

không đáng kể; hoàn cảnh gia đình  ị cáo đặc biệt khó khăn (sau khi tham gia 

chi n trường về do chấn thương sọ não, v t thương cũ tái phát nên  ị bệnh động 

kinh, ngoài ra còn bị bệnh tim mạch, huy t áp cao phải điều trị thường xuyên).   

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hà Trọng T vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo và bổ sung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Các Luật sư  ào chữa cho bị cáo cho r ng cấp sơ thẩm bỏ lọt hành vi phạm 

tội “Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức” đối với Trần Nam P, Trần Nam P  à người 

cung cấp các tài liệu để Hà Trọng T làm giả, nên phải chịu trách nhiệm cùng với 

Hà Trọng T trong việc làm giả hồ sơ của các đối tượng khác, do đó cấp sơ thẩm 

xác định Hà Trọng T  à người có vai trò đứng đầu vụ án là không phù hợp mà 

người đứng đầu phải là Trần Nam Phương; cấp sơ thẩm chưa xem xét đ n vai trò, 

trách nhiệm của ông Trần Thái S trong việc ký xác nhận về thời gian làm chuyên 

gia tại Lào, Campuchia cho các đối tượng là thi u sót. Do đó đề nghị Hội đồng xét 

xử huỷ bản án sơ thẩm để cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vụ án. Trường hợp không 

đủ căn cứ huỷ án sơ thẩm đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình ti t giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự giảm hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi phân t ch, đánh giá các 

tình ti t của vụ án đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo Hà Trọng T giữ nguyên bản án sơ thẩm số 22/2018/HSST ngày 19/9/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Hà Trọng T  iên quan đ n hành vi của 

Trần Nam P, Trần Thái S và Trần Vĩnh K, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1.1] Về nội dung Hà Trọng Tài cho r ng Trần Nam P  à người bàn bạc, chỉ 

đạo, hướng dẫn Tài làm hồ sơ cho Hà Trọng T, Trần Nam P, Dương Văn M, 

Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N và những đối tượng khác; đồng thời chỉ đạo T 

nhận tiền từ Dương Văn M, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N và cùng T hưởng lợi 

từ số tiền nhận của những người nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá 

trình điều tra, xét xử tại cấp sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm Dương Văn M, 

Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn N đều khai chính Hà Trọng T  à người trực ti p gặp 

gỡ, trao đổi, thoả thuận về việc làm hồ sơ, chi phí làm hồ sơ và  à người nhận tiền 

từ việc làm hồ sơ hưởng ch  độ chuyên gia công tác tại Lào, Campuchia cho M, N 

và T. Tại phiên toà phúc thẩm Trần Nam P không thừa nhận việc P có bàn bạc, chỉ 

đạo, hướng dẫn Hà Trọng T làm giả các tài liệu để các đối tượng làm hồ sơ hưởng 

ch  độ chuyên gia Lào, Campuchia. Mặt khác quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ 

án tại cấp sơ thẩm và xét xử phúc thẩm, bị cáo Hà Trọng T cũng không xuất trình 

được chứng cứ, tài liệu để chứng minh Trần Nam P có hành vi bàn bạc, hướng 

dẫn, chỉ đạo Hà Trọng T làm giả tài liệu và nhận tiền từ những người làm hồ sơ 

hưởng ch  độ chuyên gia công tác tại Lào, Campuchia. Do đó, không có căn cứ để 

xác định Trần Nam P có hành vi bàn bạc, chỉ đạo, hướng dẫn Hà Trọng T làm hồ 

sơ và chỉ đạo Hà Trọng T nhận tiền từ Dương Văn Mi, Nguyễn Văn T, Nguyễn 

Văn N và cùng T hưởng lợi từ số tiền nhận của những người nêu trên. 

Quá trình điều tra, xét xử chứng minh Trần Nam P có hành vi cung cấp một 

số mẫu giấy tờ cũ có con dấu của Ty y t  Nghệ Tĩnh cho Hà Trọng T và đánh máy 

giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia cho bản thân và các bị 

cáo khác, đồng thời cùng những người này lên gặp ông Trần Thái S - Phó giám 

đốc Sở y t  Hà Tĩnh ký xác nhận. Tuy nhiên, mục đ ch cung cấp các mẫu giấy tờ 

của Trần Nam P là nhờ Hà Trọng T làm hồ sơ ch  độ chuyên gia công tác tại 

Campuchia cho bản thân để được hưởng ch  độ nh m chi m đoạt tài sản; việc xác 

nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia thuộc trách nhiệm của cơ quan 

và người có thẩm quyền, Trần Nam P không có thẩm quyền quy t định. Hành vi 

của Trần Nam P đã cấu thành và bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Lừa đảo chi m đoạt 

tài sản”. Trong vụ án này Trần Nam P không tham gia cùng Hà Trọng T làm giả 

các tài liệu  iên quan đ n hồ sơ của những người khác, do đó hành vi của bị cáo 

không đủ y u tố cấu thành tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

[1.2] Đối với hành vi của ông Trần Thái S - Nguyên phó giám đốc sở y t  Hà 

Tĩnh: Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và tại phiên toà phúc thẩm xác định ông 

Trần Thái S  à người ký giấy xác nhận thời gian chuyên gia tại Lào, Campuchia 

trong các hồ sơ hưởng ch  độ trợ cấp có  iên quan đ n vụ án; việc làm này của ông 

S  à không đúng quy trình theo quy định. Tuy nhiên xét thấy, khi ông S kiểm tra 

các hồ sơ này thì hồ sơ có đầy đủ các tài liệu, có các quy t định có chữ ký đóng 

dấu của cơ quan chủ quản, một số tài liệu được công chứng nên ông S đã tin 

tưởng, không nghi ngờ tài liệu làm giả. Quá trình điều tra xác định được do hồ sơ 
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xin xác nhận của công dân thời gian đã từ rất lâu nên chỉ  ưu tại hồ sơ cán  ộ cơ 

quan quản lý trực ti p cán bộ chứ không  ưu tại Sở y t  Hà Tĩnh. Khi ti p nhận sở 

y t  căn cứ vào toàn bộ hồ sơ của công dân trình  ên, trong đó các quy t định có 

chữ ký đóng dấu xác nhận của cơ quan chủ quản, các tài liệu được công chứng để 

xác nhận. Mặt khác do P là cán bộ cấp dưới, trong ngành với ông S có quen bi t 

nên nể nang, việc ký các giấy xác nhận không vì động cơ vụ lợi. Vì vậy, không đủ 

căn cứ để xử lý về trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Thái S. 

[1.3] Đối với ông Trần Vĩnh K có hành vi cung cấp thông tin của bản thân 

cho Hà Trọng T làm hồ sơ để nh m chi m đoạt tài sản của nhà nước và hành vi 

đưa Hà Trọng T ra Sở y t  Hà Tĩnh và một số cơ quan để T xin giấy xác nhận cho 

Trần Vĩnh K và một số người khác. Tuy nhiên, xét thấy bản thân Trần Vĩnh K và 

các đối tượng K đưa Tài đi xin giấy xác nhận đều chưa nhận được tiền, nên không 

đủ căn cứ xử lý hình sự Trần Vĩnh K.  

[1.4] Đối với những người có trách nhiệm công chứng, chứng thực các tài 

liệu; ti p nhận hồ sơ của các đối tượng  iên quan đ n vụ án. Hội đồng xét xử xét 

thấy những người này khi thực hiện nhiệm vụ đã tuân thủ quy trình theo quy định, 

vì vậy không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự. 

[2] Xét thấy, lời khai của bị cáo Hà Trọng T tại phiên toà phúc thẩm cơ  ản 

phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, lời khai của những người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với bản án sơ thẩm. Do đó có đủ cơ sở để khẳng 

định: Thực hiện Quy t định số 57 2013 QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của 

Thủ Tướng Chính Phủ về việc chi trả ch  độ trợ cấp một  ần đối với người được 

cử  àm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Đối tượng được hưởng ch  độ theo 

quy định tại Quy t định này  à những người  àm việc trong cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Lực  ượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức ch nh trị, xã hội 

hưởng  ương từ ngân sách nhà nước được cử  àm chuyên gia sang giúp Lào và 

Campuchia theo yêu cầu của nước  ạn và công nhân viên đi  àm nhiệm vụ phục 

vụ chuyên gia trên đất  ạn, trừ cán  ộ, chi n s  quân tình nguyện Việt Nam  àm 

nhiệm vụ quốc t  ở Lào, Campuchia. Bi t rõ mình và mọi người không thuộc diện 

được hưởng ch  độ theo Quy t định số 57 2013 QĐ-TTg, của Thủ Tướng Chính 

Phủ, nhưng sau khi tìm hiểu và bi t được cách thức làm hồ sơ để nhận được tiền 

thì vào cuối năm 2015, Hà Trọng T gặp Trần Nam P thống nhất làm hồ sơ cho 

Trần Nam P để nhận tiền trợ cấp và Trần Nam P đã đưa cho Hà Trọng T các mẩu 

giấy tờ cũ có con dấu, của Ty y t  Nghệ Tĩnh vào những năm 1980 có trong hồ sơ 

cá nhân của Trần Nam P để Hà Trọng T làm hồ sơ cho Trần Nam P. Sau khi lấy 

các mẩu giấy tờ cũ từ Trần Nam P, Hà Trọng T đã d ng  ưởi dao  am cào h t chữ 

trên mặt giấy, k t hợp   ng cách phơi sương, sau đó d ng  út mực máy vi t các 

thông tin cá nhân vào, còn các mẩu Quy t định khác còn thi u thì Hà Trọng T 

đánh máy theo mẫu in ra khổ giấy A4 rồi dùng bút mực máy vi t đầy đủ các thông 

tin cá nhân vào mẩu Quy t định, sau đó đưa những giấy tờ này vào nhà   p, để 

khói  ám vào giấy tạo thành màu vàng ố như  oại giấy tờ đã được sử dụng  âu năm 

rồi tìm con dấu và chữ ký có trong các giấy tờ đi khám  ệnh, các thông  áo của 

UBND huyện C, Sở y t  Hà Tĩnh, Sở LĐTB XH tỉnh Hà Tĩnh… có trong hồ sơ 

cá nhân, đưa ra cắt phần giấy có cả con dấu đỏ và chữ ký, sau đó d ng  ăng d nh 

trong suốt  oại  ớn, dán vào để lấy con dấu và chữ ký rồi bóc ra dán vào các mẫu 

giấy tờ cho ph  hợp để làm hồ sơ nhận tiền.  
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Với phương pháp như đã nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 

2015 cho đ n tháng 5 năm 2016, Hà Trọng T đã  àm giả 12 Quy t định của cơ 

quan tổ chức nhà nước cho bản thân mình và Trần Nam P, Dương Văn M, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Văn N và ông Hà Văn Vị (đã mất  để đưa hồ sơ đi xin xác nhận tại 

Sở y t  Hà Tĩnh, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sau đó nộp hồ sơ  ên cơ 

quan có thẩm quyền để Hà Trọng T và những người này lừa đảo chi m đoạt của 

nhà nước với tổng số tiền  à 177.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu 

đồng). Hà Trọng T phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền đã chi m đoạt là 

177.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Trong đó Hà Trọng T đã 

hưởng lợi từ việc làm giả hồ sơ của mình chi m đoạt số tiền 27.000.000đồng (Hai 

mươi bảy triệu đồng) và số tiền 42.000.000 đồng (Bố  mươi hai triệu đồng), Hà 

Trọng T đã thu của Dương Văn M, Nguyễn Văn T và Nguyễn Văn N, mỗi người 

14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng  để chi phí làm hồ sơ; tổng cộng Hà Trọng 

T hưởng lợi 69.000.000 đồng (S u mưới chín triệu đồng). Ngoài ra Hà Trọng T đã 

tự ý làm giả hồ sơ của ông Hà Văn V (anh trai của T đã mất), để bà Trần Thị M 

(Vợ ông V) nhận số tiền 31.500.000 đồng (Ba mươi mốt triệu  ăm trăm   hì  

đồng).  

Với hành vi trên bản án sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 19/9/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Hà Tĩnh xét xử bị cáo Hà Trọng T về tội “Lừa đảo 

chi m đoạt tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 và tội 

“Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật 

hình sự năm 1999; xét xử các bị cáo Trần Nam P, Dương Văn M, Nguyễn Văn T 

và Nguyễn Văn N về tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản’’ theo quy định tại khoản 1, 

Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009  à đúng người, 

đúng tội không oan sai. 

[3]. Trong vụ án này Hà Trọng T  à người khởi xướng và là người thực hành 

tích cực việc làm giả hồ sơ, tài liệu để nh m mục đ ch  ừa đảo, chi m đoạt tài sản 

của Nhà nước, bị cáo phải chịu tình ti t tặng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 

về tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản”.   

Hành vi của Hà Trọng T là rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã b ng thủ đoạn 

gian dối chi m đoạt tài sản của nhà nước được pháp luật bảo vệ, thể hiện sự coi 

thường pháp luật; bị cáo Hà Trọng T còn có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ 

quan tổ chức. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo nh m mục đ ch giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Quá trình xét xử cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình ti t giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là: Người phạm tội thành khẩn khai  áo, ăn năn 

hối cải; Người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả; người phạm tội  à người có 

công với cách mạng (Thương  inh 3/4, mất sức 47%; Được Chủ tịch nước tặng 

Huân chương chi n công hạng nhì, hạng ba về hoàn thành nhiệm vụ Quốc t  tại 

các nước Cămpuchia và Lào). Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo không xuất trình 

được tình ti t giảm nhẹ nào mới. Vì vậy, mức hình phạt 03 (ba  năm t  mà cấp sơ 

thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành 

vi phạm tội. Do đó không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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[5] Trong quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Trọng T nhiều lần xin hoãn 

phiên toà, nhưng không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Do đó để đảm bảo công tác thi hành án, căn cứ các Điều 109, 113, 119 và 347 của 

Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần bắt, tạm giam bị cáo Hà 

Trọng T để đảm bảo công tác thi hành án. 

[6] Về án ph : Căn cứ quy định của Bộ  uật Tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 

12 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ 

Quốc Hội, xét thấy bị cáo Hà Trọng T  à thương  inh, người có công với cách 

mạng nên được miễn án phí. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Trọng T. Giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm số 23/2018/HSST ngày 19/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện C, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ điểm e kho¶n 2 ĐiÒu 139; điểm g khoản 1 Điều 48, điểm b, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46, Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 

năm 2009; Điều 2 Nghị Quy t 41của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Tuyên bố bị cáo 

Hà Trọng T, phạm tội “Lừa đảo chi m đoạt tài sản”. Phạt bị cáo Hà Trọng T 24 

(hai mươi bốn) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đ ạt tài sả ”;  

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 267 điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 

Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 2 Nghị Quy t 41; 

khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017: Tuyªn bè bÞ c¸o Hà Trọng T ph¹m téi “Làm giả tài liệu của cơ 

quan, tổ chức”. Phạt bị cáo Hà Trọng T 12 (mười hai) tháng tù về tội “Làm giả 

tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 
Áp dụng Điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, tổng 

hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Hà Trọng T phải chấp hành hình phạt chung 

là 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù kể từ ngày bắt tạm giam bị cáo (ngày 

03/4/2019). 

2. Về án ph : Áp dụng Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015; khoản 1 

Điều 12 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo Hà Trọng T. 

3. Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị  

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận:  
- TAND Cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- TA, VKS, CA, THA huyện Cẩm Xuyên; 

- Sở tư pháp Hà Tĩnh; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh Hà Tĩnh; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Bị cáo; 

- Lưu HSVA. 
 

                   Hồ Đức Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


